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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN HÀ ĐÔNG 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

 

Bản án số: 45/2023/HSST 

Ngày: 20/3/2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN  HÀ ĐÔNG  

 - Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Trần Đình Văn 

 Hội thẩm nhân dân:    Ông Trịnh Văn Trồi 

                                       Ông Nguyễn Đức Đạt 

 - Thư ky phiên toà:     Bà Trần Thị Kim Hoa – Thư ky 

Tòa án nhân dân quận Hà Đông. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông tham gia phiên toà:   

     Bà Nguyễn PHƯƠNG Nhung - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội, mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự thụ ly số: 17/2023/TLST-

HS ngày 23 tháng 2 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

18/2023/QĐXX-TA ngày 07 tháng 3 năm 2023, đối với bị cáo:   

Họ và tên: Phạm Văn C; Tên gọi khác: Chính gà; Giới tính: nam; Sinh 

năm 1995; HKTT: Tổ 1, phường L, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Đảng phái: Không; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 0/12; Bố đẻ: Phạm Văn M - Sinh 

năm 1965; Mẹ đẻ: Đặng Thị N - Sinh năm 1970; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền 

sự: không. Danh chỉ bản số 945 lập ngày 14/12/2022 tại Công an quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội. 

* Nhân thân: 

+ Ngày 15/5/2012, Công an quận Hà Đông xử phạt vi phạm hành chính 

(phạt tiền) về hành vi Tụ tập đông người ở nơi công cộng, gây mất trật tự công 

cộng. 

+ Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2014/HSST ngày 11/4/2014 của TAND 

huyện Hoài Đức, xử phạt 18 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Chấp hành xong 

hình phạt tù ngày 09/4/2015. 
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+ Bản án số 126/2017/HSST ngày 20/6/2017 của TAND quận Hà Đông, xử 

phạt 12 tháng tù về tội Cố y gây thương tích. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 

08/4/2018. 

Bị cáo đầu thú ngày 10/12/2022, hiện tạm giam tại Trại tạm giam số 2 -

Công an thành phố Hà Nội. Bị cáo có  mặt tại phiên tòa. 

Bị hại:  

Anh Nguyễn Văn V, sinh năm 1997; HKTT: Số 7, tổ 2, phường K, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội. (hiện đang tạm giam trong vụ án khác tại Trại tạm 

giam số 2 Công an thành phố Hà Nội) vắng mặt 

Người làm chứng:  

1. Anh Phạm Như y, sinh năm 1978; HKTT: tổ 10, phường M, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội; địa chỉ: L, No.y, H, phường H, quận Hà Đông, Hà Nội. 

vắng mặt 

 2. Chị Trần Thị Kim H, sinh năm 1971; HKTT: phường Y, thành phố 

Yên Bái, tỉnh Yên Bái; địa chỉ: L, No.y, H, phường H, quận Hà Đông, Hà Nội. 

vắng mặt 

3. Anh Lưu Hồng A, sinh năm 1977; HKTT: số 2, tổ dân phố N, phường 

Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. vắng mặt 

4. Chị Nguyễn Thị Thủy H1, sinh năm 1979; HKTT: tổ 9, phường L, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. vắng mặt 

5. Anh Nguyễn Văn S, sinh năm 1980; HKTT: Số 8, ngõ 1, phường H, 

quận Hà Đông. (nơi ở: số 592 Q, L, Hà Đông, Hà Nội) có mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

 Anh Nguyễn Văn S (Sinh năm: 1980, HKTT: Số 8, ngõ 1, phường H, 

quận Hà Đông); Phạm Như y (Sinh năm: 1978; HKTT: Tổ 10, phường M, quận 

Hà Đông); Lưu Hồng A (Sinh năm: 1977; HKTT: Số 2, tổ dân phố N, phường Đ, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), có quan hệ quen biết với nhau. Anh y cùng chị 

Trần Thị Kim H (Sinh năm: 1971; HKTT: Phường Y, TP. Yên Bái, tỉnh Yên 

Bái), là bạn với nhau. Anh Y và chị H cùng với anh Hồng A và chị Nguyễn Thị 

Thủy H1 (bạn gái của Hồng A) (Sinh năm: 1979; HKTT: Tổ 9, phường L, quận 

Đống Đa, Hà Nội) góp vốn làm ăn chung và mở quán café-karaoke Hát Cho 

Nhau Nghe quận Hà Đông, Hà Nội.  

 Khoảng 17 giờ ngày 10/4/2022, anh Như Y và chị H đang ở tại quán cafe 

Như Y, anh Y gọi điện cho anh S đến quán để bàn về việc khai trương quán vào 

sáng ngày 11/4/2022. Khoảng 19 giờ cùng ngày, anh S đến quán cafe Như Y và 

gọi anh Hồng A đến nói chuyện. Khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Hồng A đi xe 

máy chở chị H1 đến quán. Sau đó, có thêm Phạm Văn C (Sinh năm: 1995; 
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HKTT: Tổ dân phố 1, phường L, Hà Đông) cũng đến quán. Lúc này, S, Y, Hồng 

A, H1 ngồi ở bàn trong cùng bên phải (từ cửa vào trong quán) nói chuyện. Một 

lúc sau, Nguyễn Văn V có quan hệ quen biết với Hồng A đi đến. Khi V đến, S nói 

với V: “Mày vào đây không chào ai à?”. V chào mọi người rồi ngồi cùng bàn với 

C. Một lúc sau V đi vào nhà vệ sinh phía bên trong quán, khi quay lại, do bực tức 

về việc bị anh S bắt lỗi nên V đi đến quầy bar của quán lấy 02 chiếc cốc thủy tinh, 

loại cốc có quai, dùng để uống bia, có phần đế dày, trên giá để cốc. V chuyển 02 

chiếc cốc sang tay trái và đập vào đầu anh S, 01 chiếc cốc thủy tinh V đập trúng 

vào đầu anh S 3-4 phát, 01 chiếc cốc còn lại bị văng vào tường. Anh Y lao vào 

can ngăn V thì bị V cầm cốc đập 1-2 phát trúng vào trán, vung tay vào mặt, trán 

và đạp 01 phát vào bụng anh Y. Thấy các anh S, Y bị đánh, C lao vào dùng chân 

tay đấm đá liên tiếp, dùng 01 chiếc ghế inox, loại 04 chân, màu trắng sáng, chiều 

cao 39cm, mặt ghế đường kính 27cm đập 3-4 phát vào đầu, người V. Sau đó các 

anh S, Y được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Một lúc sau, V được đưa đến bệnh 

viện cấp cứu, sự việc kết thúc. 

Hậu quả:  

- Anh Nguyễn Văn S đi khám, điều trị thương tích tại Bệnh viện Quân y 103, 

Hà Đông, từ ngày 10/4/2022 đến ngày 14/4/2022 thì ra viện, trong tình trạng: 02 

vết thương rách da vùng trán thái dương phải dài 3cm, vết thương phần mềm 

thái dương đỉnh phải dài 4cm, vết thương phần mềm đuôi cung mày phải dài 

4cm, vết thương phần mềm trước tai phải dài 6cm, nhiều vết thương phần mềm 

nhỏ ở vành tai phải, vết thương phần mềm vùng góc hàm phải dài 1cm. 

- Anh Phạm Như y đi khám, điều trị thương tích tại Bệnh viện Quân y 103, 

Hà Đông, từ ngày 10/4/2022 đến ngày 14/4/2022 thì ra viện, trong tình trạng: 

Sưng nề bầm tím trán phải, xây xát da rải rác cánh tay và cẳng tay hai bên, cẳng 

chân phải.  

- Nguyễn Văn V đi khám, điều trị thương tích tại Bệnh viện Đa khoa Hà 

Đông, từ ngày 11/4/2022 đến ngày 14/4/2022 thì ra viện, trong tình trạng: Vết 

thương vùng trán phải, kích thước 3x1cm; vết thương vùng chẩm trái, kích 

thước 3x1cm; vết thương vùng đuôi mắt trái, kích thước 1x1cm; vết thương mặt 

trước cẳng chân trái, kích thước 2x1cm; vết thương vành tai trái, kích thước 

1x1cm; bầm tím, xây xát rải rác tay chân 2 bên; Trật khớp vai phải. 

Vật chứng đã thu giữ: 

   02 ghế inox màu trắng sáng, có cùng kích thước, 04 chân, chiều cao 

39cm, mặt ghế đường kính 27cm, bề mặt có dính chất màu nâu đỏ dạng máu; 

- 01 cốc thủy tinh tròn, loại không quai, kích thước cao 8cm, đường kính 

7cm; 

- 02 cốc thủy tinh tròn, loại có quai, kích thước cao 12cm, đường kính 8cm; 

- Một số mảnh thủy tinh vỡ. 
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Tại bản Kết luận giám định pháp y thương tích số 2263/KL-KTHS ngày 

18/4/2022 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, kết luận: 

“1. Kết quả chính 

Căn cứ kết quả nghiên cứu hồ sơ, khám giám định, khám chuyên khoa, 

xác định trên cơ thể của anh Nguyễn Văn S có các thương tích sau: 

- Vết thương vùng thái dương-đỉnh phải, đã được khâu. 

- 02 vết thương vùng trán-thái dương phải, đã được khâu. 

- Vết thương vùng đuôi cung mày phải, đã được khâu. 

- Vết thương vùng trước tai phải, đã được khâu. 

- Các vết xây sát da rải rác tại vành tai phải. 

- Vết xây sát da vùng cổ bên phải, sau góc hàm phải bề mặt đóng vảy. 

Hiện tại anh Nguyễn Văn S đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện 

Quân y 103. 

2. Kết luận 

Đối chiếu Bảng 1-Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích ban 

hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế, xác 

định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Nguyễn Văn S tại thời điểm giám 

định tối thiểu là: 09% (Chín phần trăm). 

Do anh Nguyễn Văn S đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện, các 

vết thương đang được băng, nên chưa tiến hành làm các xét nghiệm cần thiết. Vì 

vậy, chưa đánh giá được đầy đủ các tổn thương, di chứng chấn thương (nếu có) 

và cơ chế hình thành thương tích. Đề nghị Cơ quan CSĐT Công an quận Hà 

Đông trưng cầu giám định bổ sung thương tích sau khi anh S điều trị ổn định, ra 

viện.” 

Tại bản Kết luận giám định pháp y thương tích số 2262/KL-KTHS ngày 

18/4/2022 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, kết luận:  

“Căn cứ kết quả nghiên cứu hồ sơ, khám giám định, khám chuyên khoa, 

xác định trên cơ thể của anh Phạm Như y có các thương tích sau: các vết xây 

sát da đang đóng vảy tại cẳng tay hai bên và cẳng chân phải. 

Hiện tại anh Phạm Như y đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện 

Quân y 103. 

Các vết xây sát da tại cẳng tay hai bên và cẳng chân phải của anh Phạm 

Như y đang đóng vảy nên chưa đánh giá được chính xác tổn thương và di chứng 

chấn thương (nếu có). Vì vậy, chưa xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể 

và cơ chế hình thành thương tích của anh Phạm Như y. Đề nghị Cơ quan CSĐT 

Công an quận Hà Đông trưng cầu giám định bổ sung thương tích sau khi anh Y 

điều trị ổn định, ra viện.” 
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Tại bản Kết luận giám định pháp y thương tích số 2261/KL-KTHS ngày 

18/4/2022 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, kết luận: 

“1. Kết quả chính 

Căn cứ kết quả nghiên cứu hồ sơ, khám giám định, khám chuyên khoa, 

xác định trên cơ thể của anh Nguyễn Văn V có các thương tích sau: 

- Vết thương vùng trán phải, đã được khâu. 

- Vết thương vùng chẩm trái, đã được khâu, đang băng kín bằng băng gạc 

y tế. 

- Vết thương vùng đuôi mắt trái, đã được khâu. 

- Vết thương tại mặt trước cẳng chân trái, đã được khâu. 

- Trật khớp vai phải đã được nắn chỉnh khớp vai, đang được cố định bằng 

áo desaul. 

- Sưng nề, bầm tím quanh ổ mắt hai bên. 

- Sưng nề, bầm tím vùng sống mũi. 

- Các vết xây sát da, đang đóng vảy tại đốt 3 ngón IV bàn tay trái, gối hai 

bên. 

Hiện tại anh Nguyễn Văn V đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện 

Đa khoa Hà Đông. 

2. Kết luận 

Đối chiếu Bảng 1-Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích ban 

hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế, xác 

định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Nguyễn Văn V tại thời điểm 

giám định tối thiểu là: 11% (Mười một phần trăm). 

Do anh Nguyễn Văn V đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện, các 

vết thương đang được băng, nên chưa tiến hành làm các xét nghiệm cần thiết. Vì 

vậy, chưa đánh giá được đầy đủ các tổn thương, di chứng chấn thương (nếu có) 

và cơ chế hình thành thương tích. Đề nghị Cơ quan CSĐT Công an quận Hà 

Đông trưng cầu giám định bổ sung thương tích sau khi anh V điều trị ổn định, 

ra viện.” 

Ngày 02 và 07/6/2022, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định trưng cầu giám 

định bổ sung đối với Nguyễn Văn S, Nguyễn Văn V và Phạm Như y.  

Tại bản Kết luận giám định pháp y thương tích số 3553/KL-KTHS ngày 

13/6/2022 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, kết luận: 

“2.1. Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể 

Đối chiếu với Bảng 1 - Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích 

ban hàng kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế, 

xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể đối với các tổn thương sau: 
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- Sẹo vùng thái dương – đỉnh phải, kích thước nhỏ: 01% (áp dụng Nguyên 

tắc 1 và Mục I.1, CH1 8). 

- 02 sẹo tại vùng trán – thái dương phải: 

+ Sẹo thứ nhất kích thước nhỏ: 01% (áp dụng Nguyên tắc 1 và Mục I.1, 

CH1 8). 

+ Sẹo thứ hai kích thước trung bình: 02% (áp dụng Nguyên tắc 1 và Mục 

I.2, CH1 8). 

- Sẹo vùng đuôi cung mày phải, kích thước nhỏ: 03% (áp dụng Nguyên 

tắc 1, 2 và Mục I.1, CH1 8) 

- Sẹo vùng mặt phải kích thước trung bình: 06% (áp dụng Nguyên tắc 1, 2 

và Mục I.2, CH1 8). 

- Sẹo tại vành tai phải không co rúm: 01% (áp dụng Mục I.5.1, CH1 12). 

- Sẹo vùng cổ bên phải, kích thước nhỏ: 02% (áp dụng Nguyên tắc 1, 2 và 

Mục I.1, CH1 8). 

Áp dụng phương pháp xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể quy định tại Thông 

tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế, xác định tổng tỷ lệ phần 

trăm tổn thương cơ thể của anh Nguyễn Văn S tại thời điểm giám định bổ sung 

là: 15% (Mười lăm phần trăm). 

2.2. Cơ chế hình thành thương tích 

Các tổn thương trên cơ thể anh Nguyễn Văn S do vật có cạnh sắc gây ra.” 

Tại bản Kết luận giám định pháp y thương tích số 3554/KL-KTHS ngày 

15/6/2022 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, kết luận: 

“2.1 Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể 

Đối chiếu với Bảng 1 – Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích 

ban hành kèo theo Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế, 

xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể đối với các tổn thương sau: 

- Sẹo vùng trán phải, kích thước nhỏ: 03% (áp dụng Nguyên tắc 1, 2 và 

Mục I.1, CH1 8). 

- Sẹo vùng chẩm trái, kích thước nhỏ: 01% (áp dụng Nguyên tắc 1 và Mục 

I.1, CH1 8). 

- Sẹo vùng đuôi mắt trái, kích thước nhỏ: 03% (áp dụng Nguyên tắc 1, 2 

và Mục I.1, CH1 8). 

- Sẹo vành tai trái, vành tai không có rúm: 01% (áp dụng Mục I.5.1, CH1 

12). 

- Sẹo mắt trước 1/3 trên cẳng chân trái, kích thước nhỏ: 01% (áp dụng 

Nguyên tắc 1 và Mục I.1, CH1 8). 
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- Sẹo mặt ngoài đốt 3 ngón IV bàn tay trái, kích thước nhỏ: 01% (áp dụng 

Nguyên tắc 1 và Mục I.1, CH1 8). 

- Trật khớp vai phải, điều trị khỏi: 03% (áp dụng Mục II.2.5.1, CH1 7). 

Áp dụng phương pháp xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể quy định tại Thông 

tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế, xác định tổng tỷ lệ phần 

trăm tổ thương cơ thể của anh Nguyễn Văn V tại thời điểm giám định bổ sung 

là: 12% (mười hai phần trăm). 

2.2 Cơ chế hình thành thương tích của anh Nguyễn Văn V. 

- Tổn thương tại vùng trán phải, chẩm trái, đuôi mắt trái, vành tai trái, 

cẳng chân trái, ngón IV bàn tay trái do vật có cạnh sắc nhọn gây ra. 

- Trật khớp vai phải do tác động trực tiếp vào vùng khớp vai hoặc vận 

động khớp vai quá sức gây ra.” 

Tại bản Kết luận giám định pháp y thương tích số 3630/KL-KTHS ngày 

28/6/2022 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, kết luận: 

“2.1 Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể 

Đối chiếu với Bảng 1 - Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích 

ban hành kèo theo Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế, 

xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Phạm Như y tại thời điểm 

giám định là: 0% (Không phần trăm). 

2.2 Cơ chế hình thành thương tích 

Do vùng trán, tay hai bên và cẳng chân phải không còn dấu vết thương 

tích nên không đánh giá cơ chế hình thành thương tích.” 

Quá trình điều tra, bị can Phạm Văn C bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 

16/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định 

truy nã đối với Phạm Văn C. 

Ngày 10/12/2022, Phạm Văn C đã đến Công an quận Hà Đông xin đầu 

thú và khai nhận hành vi vi phạm của bản thân. 

Tại Bản án số 307/2022/HSST ngày 25/11/2022 của Tòa án nhân dân 

quận Hà Đông đã xử phạt Nguyễn Văn V 24 tháng tù về tội cố y gây thương tích 

và tuyên tịch thu tiêu hủy:  

- 02 cốc tròn thủy tinh loại có quai, cao 12cm, đường kính 8cm;  

- 01 cốc thủy tinh tròn loại không quai, cao 8cm, đường kính 7cm; 

- Một số mảnh thủy tinh vỡ. 

- 02 ghế inox màu trắng sáng, có cùng kích thước, có 4 chân, cao 39cm, 

đường kính mặt ghế 27cm. 

Cáo trạng số: 19/CT-VKS-HĐ ngày 23 tháng 2 năm 2023 của Viện kiểm 

sát nhân dân quận Hà Đông đã truy tố Phạm Văn C về tội “Cố y gây thương 
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tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, 

bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân quận Hà Đông giữ nguyên 

quan điểm truy tố, đề nghị:  

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017: 

- Xử phạt Phạm Văn C từ 30 đến 36 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

10/12/2022. 

 Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện của bị hại Nguyễn Văn V 

không yêu cầu bị cáo bồi thường về dân sự. 

Về vật chứng: Đã tuyên xử lý theo Bản án số 307/2022/HSST ngày 

25/11/2022 của Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.  

Tại phiên toà, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội và xin được hưởng hình 

phạt nhẹ nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

  [1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát 

viên đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

[2] Về nội dung: Có đủ cơ sở xác định, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 

10/4/2022, tại quán café-karaoke Hát Cho Nhau Nghe (Như Y) tại L, No.y, H, 

phường Hà Cầu, quận Hà Đông, xuất phát từ việc Nguyễn Văn V có hành vi gây 

thương tích cho anh Nguyễn Văn S, Phạm Văn C đã có hành vi dùng chân tay 

và dùng ghế inox đập vào đầu, người gây thương tích cho Nguyễn Văn V với tỷ 

lệ tổn thương cơ thể 12%. Hành vi của Phạm Văn C đã phạm tội “Cố y gây 

thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 

2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

Hành vi phạm tội của bị cáo có tính chất nghiêm trọng, xâm phạm đến sức 

khỏe của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn. Bị cáo có nhân thân 

xấu từng bị kết án về tội phạm cùng loại. Do đó cần áp dụng hình phạt nghiêm 

đủ để giáo dục, cải tạo các bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.  

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử nhận thấy quá trình điều tra xét 

xử bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm 

tội của mình; bị cáo ra đầu thú; nguyên nhân phạm tội một phần do lỗi của bị 

hại. Đây là những tình tiết quy định tại điểm s  khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 được áp dụng để giảm nhẹ 

một phần hình phạt cho bị cáo. 
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Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện của bị hại Nguyễn Văn V 

không yêu cầu bị cáo phải bồi thường. 

Về xử ly vật chứng: Đã tuyên xử lý theo Bản án số 307/2022/HSST ngày 

25/11/2022 của Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Tuyên bố bị cáo Phạm Văn C phạm tội “Cố y gây thương tích”. 

2. Áp dụng điểm đ khoản 2  Điều 134; điểm s khoản 1, khoản 2  Điều 51; 

Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017: 

Xử phạt Phạm Văn C 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

10/12/2022. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện của bị hại Nguyễn Văn 

V không yêu cầu bị cáo phải bồi thường dân sự. 

4. Về xử ly vật chứng: Đã tuyên xử lý theo Bản án số 307/2022/HSST 

ngày 25/11/2022 của Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

5. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

Hội khóa 14 về án phí, lệ phí toà án: Bị cáo Phạm Văn C phải nộp 200.000 (hai 

trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm. Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án; Bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày được tống đạt bản án hoặc bản án được niêm yết. 

 

Nơi nhận: 
- TANDTPHN; 

- VKSND quận Hà Đông; 

- CA quận Hà Đông ; 

- THA quận Hà Đông;  

- Sở tư pháp; 

- Bị cáo; Bị hại;  

- Lưu. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
          

 

 

 

 

 

Trần Đình Văn 

 


